Ngày soạn: 04/3/2018
                             Tiết 52.        KIỂM TRA
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức: 
    + Kiểm tra đánh giá định kì kết quả học tập của HS.

    + Vận dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập.
  - Kĩ năng: Làm bài tập trắc nghiệm và tự luận.
  - Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, trung thực trong khi làm bài.

B. CHUẨN BỊ 

  - GV: Đề kiểm tra in sẵn trên giấy A4.

  - HS: Ôn tập nội dung đã được học và ôn tập từ tiết trước.

C. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	                          Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Hiện tượng khúc xạ a/s. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
	1 

0,5đ
	
	
	
	
	
	1 

0,5đ

	Thấu kính hội tụ
	1

0,5đ
	
	1

2,5
	
	
	1,5

   3,5đ
	3,5

6,5đ

	Thấu kính phân kì
	1

0,5đ
	
	1

      1đ
	
	
	0,5

   1,5đ
	2

3đ

	Tổng
	3 câu

1,5 điểm
	2 câu

3,5 điểm
	2 câu

5 điểm
	8 câu

10đ


D. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
	TRƯỜNG THCS BẮC PHONG


	ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Vật lý 9
Thời gian: 45 phút


1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu1: (0.5đ) AB là mặt phẳng phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới,SI là tia tới, NN’ là pháp tuyến, IR là tia khúc xạ. Tìm cách vẽ đúng:


         A                                      B                                   C                                 D

Câu2: (0.5đ) Đặt một vật trước một thấu kính phân kì ta sẽ thu được:

A. Một ảnh ảo lớn hơn vật,cùng chiều với vật.

B. Một ảnh ảo nhỏ hơn vật,cùng chiều với vật.

C. Một ảnh thật lớn hơn vật,ngược chiều với vật.

D. Một ảnh thật nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật.

Câu 3: (0.5đ) Đặt một vật trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một 
            khoảng nhỏ hơn f ta sẽ thu được:
A. Một ảnh ảo lớn hơn vật, cùng chiều với vật.

B. Một ảnh ảo nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật.

C. Một ảnh thật lớn hơn vật, ngược chiều với vật.

D. Một ảnh thật nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật.
2. Ghép câu:  

Câu 4:(2.5đ) Hãy ghép mỗi câu a,b,c,d,e ở cột A với mỗi phần 1;2;3;4;5 hoặc 6 ở 
          cột B để đươc một câu đúng:

	Cột A
	Nối câu
	Cột B

	a, Ảnh ảo tạo bởi TKHT.

b, Một vật đặt ở rất xa TKHT.

c, Thấu kính hội tụ có

d, Một vật đặt trước TKHT ở            cách thấu kính một khoảng d 

(f < d < 2f)

e, Một vật đặt trước TKHT ở  

   cách TK một khoảng d (d < f)


	
	1, Phần rìa mỏng hơn phần giữa.

2, Cùng chiều và lớn hơn vật.

3, Cho ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

4, Cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

5, Không cho ảnh.

6, Cho ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.


3. Điền từ thích hơp vào chỗ trống:
Câu 5: (1,0 đ) 

+ Tia sáng đi qua quang tâm của một thấu kính thì tia ló (1) .........................................
................................................................................................................................................................................................................................
+ Tia sáng đi song song với trục chính của TKPK thì tia (2) .......................................................
................................................................................................................................................................................................................................

4. Bài tập
Câu 6: (3,0 đ) Dựng ảnh của AB qua thấu kính ở mỗi hình vẽ sau và nhận xét về đặc điểm của ảnh


Câu 7: (2,0 đ) Cho hình vẽ trong đó AB là vật, A’B’ là ảnh ảo của vật đó qua thấu kính. 

a, Hãy trình bày cách xác định quang tâm, tiêu cự của thấy kính và cho biết là thấu kính gì?

b, Cho biết khoảng cách từ quang tâm đến vật  và đến ảnh lần lượt là 7 cm, 15 cm, chiều cao của ảnh là 9cm. 

Hãy tính chiều cao của vật AB

E. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
1. Khoanh tròn vào đáp án đúng (1,5 điểm)

  Câu 1:  
Chọn  (C)              (0,5 đ)

  Câu 2:  
Chọn  (B) 
           (0,5 đ)

  Câu 3:  
Chọn  (A) 

 (0,5 đ)

2. Ghép câu (2,5 điểm)

  Câu 4: Mối câu nối đúng 0,5 điểm

             a - 2   ;   b - 6   ;   c - 1  ;   d - 3   ;    e - 4

3. Điền khuyết: ( 1 Điểm)

  Câu 5:  (1,0 điểm)



(1) Truyền thẳng. 



         (0,5 đ)

(2) Tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.
          (0,5 đ)

4. Bài tập

  Câu 7: (2,0 điểm)

     + Vẽ hình đúng mỗi hình (0,75 đ)


     a, Là ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.

           (0,25 đ)

     b, Là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.                   (0,25 đ)
  Câu 8: (3,0 điểm)

a, Vẽ được hình (1,0 đ)

Trình bày được cách xác định thấu kính, quang tâm,

tiêu điểm (1,0đ)

- Do A’B’ là ảnh ảo của AB và lớn hơn vật nên 

thấu kính là thấu kính hội tụ.

- Tử B’ kẻ đường thẳng đi qua B cắt chục chính (
tại quang tâm O của thấu kính.

- Từ B kẻ đường thẳng // với ( cắt thấu kính tại I

- Từ B’ kẻ đường thẳng đi qua I cắt ( tại tiêu cự F

b, (1,0 điểm) 

Ta có (ABO ~ (A’B’O (g.g)
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15

 = 4,2 cm
Vậy chiều cao của vật là 4,2  cm

F. RÚT KINH NGHIỆM
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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